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 Trung tâm GDTX-DN huyện Tiểu Cần 

 

 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Kết quả 

 

1 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN CÂN Nam 04/02/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.30 Đạt 

2 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÉ DUY Nữ 10/11/1998 TRÀ VINH Kinh 5.33 Đạt 

3 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC ĐỈNH Nam 22/03/1998 TRÀ VINH Kinh 6.31 Đạt 

4 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THÁI ĐÔ Nam 07/05/1996 TRÀ VINH Khơ Me 6.33 Đạt 

5 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ HẢI Nam 25/12/1995 TRÀ VINH Kinh 5.85 Đạt 

6 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH ĐÌNH KIM Nam 03/01/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.54 Đạt 

7 058 - Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG VŨ LUÂN Nam 03/03/1998 TRÀ VINH Kinh 5.98 Đạt 

8 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÝ HÀ MI Nữ 26/04/1998 TRÀ VINH Kinh 5.10 Đạt 

9 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHAN THỊ TRÀ MY Nữ 03/12/1997 TRÀ VINH Kinh 5.86 Đạt 

10 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIỀU NGA Nữ 05/08/1995 TRÀ VINH Khơ Me 6 Đạt 

11 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGUYÊN Nữ 09/05/1998 TRÀ VINH Kinh 5.64 Đạt 

12 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU NHI Nữ 08/11/1995 TRÀ VINH Kinh 6.27 Đạt 

13 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN VĂN QUÍ Nam 03/12/1998 TRÀ VINH Kinh 5.07 Đạt 

14 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ RIÊNG Nữ 06/05/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.81 Đạt 

15 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LƯƠNG MINH THUẬN Nam 02/02/1998 TRÀ VINH Kinh 5.91 Đạt 

16 058 - Sở GDĐT Trà Vinh PHAN THỊ CẨM TIÊN Nữ 01/01/1998 TRÀ VINH Kinh 5.76 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Kết quả 

 

17 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THANH TIẾN Nam 20/04/1998 TRÀ VINH Kinh 5.50 Đạt 

18 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ BÍCH TRĂM Nữ 06/10/1996 TRÀ VINH Kinh 5 Đạt 

19 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÊ MINH TRỌN Nam 01/01/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.17 Đạt 

20 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 02/03/1998 TRÀ VINH Kinh 5.68 Đạt 

21 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TY Nữ 10/10/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.21 Đạt 

22 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ VÂN Nữ 08/07/1996 TRÀ VINH Khơ Me 5.93 Đạt 

23 DVT - Trường Đại học Trà Vinh BIỆN QUỐC VƯƠNG Nam 08/09/1992 TRÀ VINH Kinh 6.95 Đạt 
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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

1 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀNG KHAN Nam 01/07/1996 TRÀ VINH Kinh 5.18 Đạt 

2 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGÔ QUAN VỈ Nam 26/06/1997 TRÀ VINH Kinh 5.34 Đạt 

 

 

 


